
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ ĐÔNG 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Đông, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Kiểm tra lĩnh vực kinh doanh dược; thiết bị y tế trên địa bàn xã Hà Đông 

Kính gửi: Các cửa hành kinh doanh dược trên địa bàn xã 

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 24/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Hà Đông về việc hậu kiểm lĩnh vực kinh doanh dược; thiết bị y tế; mỹ 

phẩm; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế trên địa bàn xã Hà Đông; Ủy ban nhân dân xã Hà Đông thông báo 

và yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh dược trên địa bàn xã (có danh sách cụ 

thể kèm theo) nộp các giấy tờ sau (bản photo) đến Phòng Văn hoá- xã hội xã 

(trước ngày 15/12/2025): 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh/ sản xuất 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

-    Giấy chứng nhận thực hành tốt quản lý cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)/thực hành 

tốt sản  xuất thuốc (GMP) 

- Chứng chỉ hành nghề dược (Chủ cơ sở/ nhân viên) 

- Bằng cấp trình độ chuyên môn (Chủ cơ sở/ nhân viên) 

- Giấy xác tập huấn cập nhận kiến thức dược 

- Các giấy tờ liên quan khác. 

UBND xã Hà Đông đề nghị các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn xã 

nghiêm túc thực hiện thông báo này ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Đạt 

 



DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC 

S 

TT 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Tên cơ 

sở 

Địa chỉ Số Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện 

kinh 

doanh 

dược  

(GCN 

ĐĐKKD

D) 

Ngày cấp 

GCN 

ĐĐKKDD 

Giấy 

chứng 

nhận 

thực 

hành tốt 

còn hiệu 

lực (GPP/ 

GDP…) 

Ngày cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

thực 

hành tốt  

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn về 

dược 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

dược 

của 

người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

Ngày 

cấp 

CCHN 

dược 

Số 

người 

hành 

nghề 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

Số điện 

thoại 

liên hệ 

Ghi chú 

Địa giới HC cũ 
Địa giới HC 

mới 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Dược 

Quầy 

dược 

 Công 

Hường 

Chợ Hệ, 

 Thanh Quang, 

Thanh Hà 

Xã Hà Đông, 

 thành phố Hải 

Phòng 

87 2/5/2024     

Nguyễn 

Thị 

 Hường 

Đại học 

 dược 
  1 Dược 0967974136 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

2 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Vĩnh Ninh,  

xã Thanh Cường, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Vĩnh 

Ninh, 

 xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

30 3/10/2023     
Lê Thị 

Luân 

Trung 

cấp  

dược 

  1 Dược 0969068773 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 
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3 Dược 

Quầy 

thuốc  

Mai Hoa 

Thuần Mỹ,  

Vĩnh Lập, Thanh 

Hà, Hải Dương 

Thuần Mỹ, 

 Hà Đông, thành 

phố Hải Phòng 

        
Nguyễn 

 Thị Hoa 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0985171126   

4 Dược 

Quầy 

thuốc 

 Tân 

dược 

Thôn Thiệu Mỹ,  

xã Vĩnh Lập, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh  Hải Dương 

Thôn Thiệu Mỹ,  

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Phạm Thị  

Phương 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0976554379   

5 Dược 

Quầy 

thuốc  

Nhật Anh 

Thôn Vĩnh Ninh,  

xã Thanh Cường, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Vĩnh 

Ninh,  

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

35 2/10/2022 
217-

22/GPP 
6/12/2022 

Lê Thị 

Thêu 

Trung 

cấp  

dược 

127-22 1 Dược 0362466335 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

6 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Vĩnh Xá,  

xã Thanh Cường, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Vĩnh Xá,  

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Lê Thị  

Thương 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược     

7 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Vĩnh Xá,  

xã Thanh Cường, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Vĩnh Xá,  

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

165 7/2/2018     
Bùi Thị 

 Ngọc Hoa 

Trung 

cấp 

 dược 

  1 Dược 0865771795 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 
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8 Dược 

Quầy 

thuốc 

 Lê Lan 

Thôn Kiên 

 Nhuệ, xã Vĩnh 

Lập, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Thôn Kiên 

Nhuệ,  

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

284 15/8/2016     Lê Thị Lan 

Trung 

cấp  

dược 

  1 Dược 0974782616 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề. Có 

giấy 

đăng ký 

hộ kinh 

doanh 

9 Dược 

Quầy 

thuốc 

 Thanh 

Thảo 

Thôn Thành 

 Thịnh, xã Thanh 

Cường, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thôn Thành 

Thịnh, 

 xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        

Nguyễn 

Thị  

Thảo 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0971431946   

10 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Nhan Bầu, 

xã Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Nhan Bầu, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Trịnh Thị 

Duyên 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0982661750   

11 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Lập Lễ, xã 

Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Lập Lễ, xã 

Hà Đông, thành 

phố Hải Phòng 

        
Lê Thị 

Dương 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0393942774   

12 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Tiên Kiều, 

xã Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Tiên Kiều, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Nguyễn 

Thị Chiên 

Sơ cấp  

dược 
  1 Dược 0376409998   
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13 Dược 
Quầy 

dược 

Thôn Nhan Bầu, 

xã Thanh Hồng, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Nhan Bầu, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Phạm Thị 

Mý 

Cao 

đẳng  

dược 

  1 Dược 0986355607   

14 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

thuốc số 

7 

Thị Tứ, xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thị Tứ, xã Hà 

Đông, thành phố 

Hải Phòng 

        
Nguyễn 

Văn Toại 

Dược sĩ  

Trung 

học 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 
0984655633   

15 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

thuốc 

Bạch 

Mai 

Thị Tứ, xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thị Tứ, xã Hà 

Đông, thành phố 

Hải Phòng 

92 4.4.2016 
33/HD- 

ĐKKĐ 
22/2/2016 Lê Thị Mơ 

Dược sĩ  

Trung 

học 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

0976180

027 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

16 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

thuốc 

Tân dược 

Thị Tứ, xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thị Tứ, xã Hà 

Đông, thành phố 

Hải Phòng 

209 21/8/2018 
04D80033

04 
2/10/2018 

Nguyễn 

Thị Loan 

Dược sĩ  

Trung 

học 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

0396567

567 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

17 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Sơn 

Thôn Phúc Giới, 

xã Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Phúc Giới, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

        
Phạm 

 Hoàng Sơn 

Trung 

cấp  

dược 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

09123112

12 
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18 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy  

thuốc tân 

dược 

Thôn Phù Tinh, 

xã Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Phù Tinh, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

200 5/7/2016     
Nguyễn 

 Thị Hồng 

Dược sĩ  

Trung 

học 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

09762806

55 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

19 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy  

thuốc tân 

dược 

Thôn Phù Tinh, 

xã Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Phù Tinh, 

xã Hà Đông, 

thành phố Hải 

Phòng 

1146 5/1/2016     
Vũ Thanh  

Huyền 

Dược sĩ  

Trung 

học 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

0979506

200 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

20 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

thuốc 

Phạm 

Thị Ngọc 

Thôn Lĩnh Hoàng, 

xã Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương 

Thôn Lĩnh 

Hoàng, xã Hà 

Đông, thành phố 

Hải Phòng 

2018/ 

CCHN-

N-D-

SYT-HY 

28/2/2019 
04/D8003

443 
2/4/2019 

Phạm 

 Thị Ngọc 

Dược 

 sĩ cao 

đẳng 

  1 
Bán lẻ 

 thuốc 

0359856

636 

Sở Y tế 

Hưng 

Yên cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

21 

Cắt 

 

thuốc 

Đông 

y 

Quầy  

thuốc 

Đông y 

Thôn Thống 

Lĩnh, xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thôn Thống 

Lĩnh, xã Hà 

Đông, thành 

phố Hải 

Phòng 

        

Nguyễn 

 Thị 

Dung 

Sơ cấp  

YHCT 
  1 

Cắt 

thuốc 

Đông 

y 

0965343

698 
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22 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

 thuốc 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

Thôn Bá Nha, 

xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thôn Bá 

Nha, xã Hà 

Đông, thành 

phố Hải 

Phòng 

220/HD

-

CCHN

D/2014 

22/8/201

4 

04D800

2519 

4/11/20

16 

Nguyễn  

Thị 

Hường 

    1 

Bán 

 lẻ 

thuốc, 

đại lý 

bán 

vaccin 

sinh 

phẩm 

y tế, 

bán lẻ 

thuốc 

đông 

y, 

thuốc 

từ 

dược 

liệu 

097432

4435 

Sở Y tế 

cấp  

giấy 

phép 

hành 

nghề 

23 

Bán 

lẻ 

thuốc 

Quẩy 

thuốc 

Tùng 

Anh 

Thị Tứ, xã 

Thanh Quang, 

huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải 

Dương 

Thị Tứ, xã 

Hà Đông, 

thành phố 

Hải Phòng 

        
Trịnh Thị 

Anh 
    1 

Bán lẻ 

thuốc 

0971933

882 
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24 

Bán 

 lẻ 

thuốc 

Quầy 

 thuốc 

Thảo 

Nguyên 

Thôn Phù 

Tinh, xã Thanh 

Quang, huyện 

Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương 

Thôn Phù 

Tinh, xã Hà 

Đông, thành 

phố Hải 

Phòng 

        

Lê Thị 

 Ngọc 

Anh 

Dược 

sĩ  
  1 

Bán lẻ 

 thuốc 

0782212

020 
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